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UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH PHÚ THỌ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 Số: 5460/KH- UBND                                   Phú Thọ, ngày 19 tháng 12  năm 2014
KẾ HOẠCH
Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật 

của nền kinh tế quốc dân năm 2015
––––––––––––
Thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27 tháng 8 năm 1996; Chỉ thị số 78/CT-BQP ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn số 858/HD-TM ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tổng Tham mưu, Chỉ thị số 29/CT-BTL ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Tư lệnh Quân khu 2 và Hướng dẫn số 2135/HD-TM ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tham mưu Quân khu 2 về việc tổng điều tra quân nhân dự bị (QNDB) và phương tiện kỹ thuật (PTKT) của nền kinh tế quốc dân năm 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Tổng điều tra QNDB và PTKT của nền kinh tế quốc dân năm 2015 cụ thể như sau,
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nắm chắc số lượng, chất lượng QNDB và PTKT của nền kinh tế quốc dân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội trên phạm vi toàn tỉnh, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, điều chỉnh kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Kịp thời phát hiện những ưu điểm, nhược điểm trong công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên nhằm nâng cao chất lượng đăng ký, quản lý QNDB, PTKT ở các cấp.
2. Yêu cầu

- Cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng cấp, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong quá trình tổng điều tra; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015. 

- Các bước chuẩn bị và thực hành tổng điều tra phải chặt chẽ, cụ thể đến từng QNDB và PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội; điều tra phải tỉ mỉ, cụ thể, đầy đủ, chính xác, bí mật, an toàn, đúng thời gian quy định.
II. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP

1. Nội dung 


- Trực tiếp điều tra từng QNDB, PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội có trên địa bàn (kể cả các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đứng chân trên địa bàn).

a. Quân nhân dự bị


- Sỹ quan dự bị: 

* Sỹ quan Tham mưu (Bộ binh và hỏa khí đi cùng; Pháo binh; Pháo phòng không; Công binh; Thông tin; Đặc công; Hóa học).


* Sỹ quan chính trị.


* Sỹ quan Hậu cần (Hậu cần chung; Bác sỹ; Dược sỹ).

* Sỹ quan Kỹ thuật.


* Sỹ quan chuyên môn khác


- Quân nhân chuyên nghiệp dự bị (Bộ binh; Đặc công; Tăng thiết giáp; Pháo binh; Phòng không; Không quân; Hải quân; Ra da; Công binh; Thông tin; Hóa học; Biên phòng; Hậu cần; Kỹ thuật; Kho tàng; Các ngành khác).

- Hạ sỹ quan, binh sỹ dự bị:

+ Quân nhân dự bị hạng 1(Bộ binh; Đặc công; Tăng thiết giáp; Pháo binh; Phòng không; Không quân; Hải quân; Ra da; Công binh; Thông tin; Hóa học; Biên phòng; Hậu cần; Kỹ thuật; Kho tàng; Các ngành khác).
+ Quân nhân dự bị hạng 2 (công dân nam từ 26 đến 45 tuổi) 
+ Công dân nữ có chuyên môn cần cho Quân đội (đến 45 tuổi)
* Trình độ Cao đẳng trở lên (Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông; Bác sỹ đa khoa, chuyên khoa; Dược sỹ; Điều dưỡng; Tài chính - ngân hàng; Kế toán; Kỹ thuật mật mã; Ngoại ngữ).

* Trình độ Trung cấp (Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông; Bưu chính; Y sỹ Đa khoa, chuyên khoa; KTV chính; Y tá trung cấp; Dược sỹ; Y học cổ truyền; Điều dưỡng; Dinh dưỡng-Nấu ăn; Tài chính-Tín dụng; Kỹ thuật mật mã; Can vẽ bản đồ; Văn thư lưu trữ; Xăng dầu).

* Trình độ Sơ cấp (Đài trưởng, báo vụ 15W trở lên; Điều dưỡng; Dược tá; Can vẽ bản đồ).
b. Phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.
* Phương tiện vận tải cơ giới đường bộ và phương tiện chuyên dùng đường bộ (Xe đến 9 chỗ ngồi; Xe từ 10 đến 30 chỗ ngồi; Xe trên 30 chỗ ngồi; Xe ô tô con 2 cầu; xe vận tải hàng hóa trọng tải 2,5 tấn trở lên; Xe ô tô tự đổ trọng tải 2,5 tấn trở lên; Xe chở nhiên liệu lỏng, nhiên liệu khí, chở nước; Xe tra nhiên liệu; Xe cứu hỏa; Xe cứu thương; Xe Plát phoóc, sơ mi rơ moóc; Xe xích kéo; Xe sửa chữa; Xe cứu hộ giao thông; Máy kéo bánh lốp, bánh xích).

* Phương tiện vận tải cơ giới đường thủy và phương tiện chuyên dùng đường thủy (Tàu, ca nô, xuồng máy các loại; Tàu kéo đẩy công xuất từ 90 CV trở lên; Tàu cuốc; Tàu nạo vét, hút bùn; Tàu cứu hộ; Thuyền máy chở hàng hóa trọng tải từ 50 tấn trở lên; Xà lan; Xà lan tự hành trọng tải từ 50 tấn tới dưới 100 tấn; Tàu chở khách từ 50 chỗ ngồi trở lên; Phà, phà tự hành; cần cẩu nổi các loại; cầu phao).

* Phương tiện xây dựng cầu đường, xây dựng công trình (Máy đóng cọc; Máy ép cọc; Máy đào đất; Máy xúc; Máy húc; Máy vét chuyển; Máy san gạt; Máy lu các loại; Máy đầm các loại; Trạm nguồn điện chạy xăng, chạy Điêzen các loại; Máy khoan đá; Máy nghiền, sàng đá; Máy ép hơi; Thiết bị gia công chế biến gỗ; Các loại xe máy trộn, trạm trộn, nấu tưới nhựa đường; Các loại xe, máy trộn, thiết bị phun vữa bê tông xi măng).
* Phương tiện xếp dỡ hàng hóa (Xe ô tô cần cẩu sức nâng 3,5 tấn trở lên; Các loại cầu tự hành; Các loại xe nâng hàng; Các phương tiện bốc xếp hàng hóa khác).

* Phương tiện thông tin liên lạc.

 + Thiết bị truyền dẫn VTĐ (Thiết bị vệ tinh; thiết bị vi ba số các loại; thiết bị thu và phát VTĐ các loại).

+ Thiết bị truyền dẫn HTĐ (Thiết bị thông tin cáp quang, thiết bị thông tin cáp đồng trục; thiết bị thông tin cáp đối xứng các loại).

+ Tổng đài điện thoại các loại; tổng đài điện báo, Telex và truyền số liệu các loại.
* Phương tiện thiết bị vật tư Y tế (Máy chụp X quang; Máy siêu âm; Máy gây mê; Máy điện tim; Máy xét nghiệm; Bàn mổ; Các loại khác).
2. Phương pháp 

2.1. Điều tra quân nhân dự bị
Cán bộ điều tra phải đến từng thôn, xóm (phường, tổ dân phố), cơ quan, tổ chức. Rà soát từng đối tượng, gặp trực tiếp QNDB và gia đình (trường hợp quân nhân dự bị đi làm ăn xa thì gặp gia đình và những người biết rõ về QNDB đó); đối chiếu với hồ sơ của từng QNDB và danh sách đã đăng ký được, lưu ý đến chuyên nghiệp quân sự theo đúng danh mục chuyên nghiệp quân sự. Kịp thời đăng ký bổ sung những QNDB chưa được đăng ký, những nội dung còn thiếu. sửa những nội dung chưa chính xác. Xóa tên những QNDB đã di chuyển khỏi nơi cư trú, từ trần hoặc đề nghị giải ngạch số QNDB không còn đủ điều kiện động viên. 

2.2.  Điều tra phương tiện kỹ thuật


Rà soát từng PTKT của nền kinh tế quốc dân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội có trên địa bàn, kể cả các phương tiện của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đứng chân trên địa bàn. Gặp trực tiếp chủ PTKT, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong điều tra đối chiếu với hồ sơ của từng PTKT và danh sách PTKT đã được đăng ký. Kịp thời đăng ký bổ sung những PTKT chưa được đăng ký, những nội dung còn thiếu. sửa những nội dung chưa chính xác. Xóa tên những PTKT đã di chuyển khỏi địa bàn hoặc không còn đủ điều kiện huy động.


2.3.  Tổng hợp, hoàn chỉnh phiếu điều tra QNDB, phiếu điều tra PTKT, sổ đăng ký QNDB, sổ đăng ký PTKT thành 02 bộ (01 bộ nộp cấp huyện, 01 bộ lưu tại cấp xã).

III. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH
- Thời gian chốt số liệu để tiến hành tổng điều tra: Ngày 01/01/2015.


- Thời gian điều tra điểm tại huyện Lâm Thao từ 15/01/2015.

- Thời gian tiến hành tổng điều tra: Từ ngày 15/02 đến ngày 20/4 năm 2015.


- Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo chất lượng, kết quả tổng điều tra về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) xong trước ngày 10/5/2015 để tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng và Quân khu 2.


IV. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Kinh phí Tổng điều tra ở các địa phương, đơn vị: Do địa phương, đơn vị đó tự bảo đảm (thực hiện theo Nghị định số 39/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên).

2. Kinh phí Tổng điều tra cấp tỉnh: Giao Bộ CHQS tỉnh dự toán kinh phí, chuyển Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ CHQS tỉnh

- Làm trung tâm, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện tổng điều tra. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong quá trình chuẩn bị, tổ chức tổng điều tra và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nội dung, nghiệp vụ điều tra cho các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học, các huyện, thành, thị; 

- Bảo đảm mẫu biểu phục vụ công tác Tổng điều tra.

- Tham mưu, giúp UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo ở cấp tỉnh.

- Tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo theo quy định.

2. Sở Tài chính

- Thực hiện Tổng điều tra quân nhân dự bị, nữ có chuyên môn cần cho Quân đội trong phạm vi Sở Tài chính;

- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Tổng điều tra của cấp tỉnh (do Bộ CHQS tỉnh lập), trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo công tác tổng điều tra các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ, phương tiện chuyên dùng đường bộ, phương tiện vận tải cơ giới đường thủy, phương tiện chuyên dùng đường thủy, phương tiện xây dựng cầu đường, phương tiện xây dựng công trình phương tiện xếp dỡ hàng hóa. 
- Thực hiện Tổng điều tra quân nhân dự bị, nữ có chuyên môn cần cho Quân đội trong phạm vi Sở Giao thông vận tải.

4. Sở Y tế

Thực hiện Tổng điều tra quân nhân dự bị, nữ có chuyên môn và các phương tiện thiết bị vật tư y tế cần cho Quân đội trong phạm vi Sở Y tế và các cơ sở y tế tuyến tỉnh.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Phú Thọ

Thực hiện Tổng điều tra quân nhân dự bị, nữ có chuyên môn và các phương tiên thông tin, liên lạc cần cho Quân đội trong phạm vi quản lý của đơn vị.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể còn lại; các cơ quan, đơn vị, các Trường: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề

 Thực hiện Tổng điều tra quân nhân dự bị, nữ có chuyên môn cần cho Quân đội trong phạm vi quản lý của đơn vị.

7. UBND cấp huyện


- Xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức Tổng điều tra trên địa bàn. Chỉ đạo theo dõi cấp xã tổng điều tra, cử cán bộ tham gia cùng Tổ điều tra cấp xã. 


- UBND tỉnh chọn huyện Lâm Thao thực hiện thí điểm công tác Tổng điều tra.
8. UBND cấp xã (lấy cấp xã làm cơ sở để tổng điều tra)
Thành lập Tổ điều tra, trực tiếp điều tra từng quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội trên địa bàn .

Trên đây là Kế hoạch tổng điều tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học triển khai, thực hiện nghiêm túc. 

Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh theo qui định./.

	Nơi nhận:                                                                                 
- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Tư lệnh Quân khu 2;

- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;

- UBMTTQ tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lưu: VT, NC1 (100b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Chu Ngọc Anh
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